
CỒNG TY.. Biểu số 01 

Bảng kê nhập xuất tồn kho thóc, gạo mua tạm trữ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
tại Quyet định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2015 

( Kèm theo Thông tư sổ 50/2015/TT-BTC ngày 15/4/2015 của Bộ Tài chỉnh) 

Ngày nhập 
xuất kho 

Nhập kho tạm trữ Xuất kho tam trữ Tồn kho tam trữ Ngày nhập 
xuất kho Lượng 

(tấn) 
Giá mua 
(đ/tấn) 

Thành 
tiền 

Lượng 
(tẩn) 

Giá mua 
(đ/tấn) 

Thành 
tiền 

Lượng 
(tấn) 

Giá mua 
(đ/tấn) 

Thành 
tiền 

Tổng cọng 

XÁC NHẬN CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH... Ngày thảng năm 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

( Ký tên và đóng dấu) 



CÔNG TY.. Biểu số 02 

BẢNG KÊ Dư NỢ VAY- LÃI VAY TẠI NGÂN HÀNG 
Đe mua thóc, gạo tạm trữ theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

( Kèm theo Thông tư sổ 50/2015/TT-BTC ngày 15/4/2015 cùa Bộ Tài chính) 

SỐ GNN -
HĐTD Ngày vay Số dư nợ vay 

(đồng) 

Ngày trả nợ vay hoặc 
ngày kết thúc thòi gian 

hỗ trợ lãi suất 
Số ngày Lãi suất 

(%/năm) 
Tiền lãi phát 
sinh (đồng) 

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG 
Ngày tháng năm 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
( Ký tên và đóng dấu) 



CÔNG TYỂế Biểu số 03 

Bảng tính toán lãi suất vay ngân hàng để mua thóc, gạo tạm trữ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2015 

(Kèm theo Thông tư sổ 50/2015/TT-BTC ngày 15/4/2015 của Bộ Tài chính) 

Ngày 

Nhập kho tạm trữ Tồn kho tam trữ 
Dư nợ 

vay NH 
(đồng) 

Trị giá tạm 
trữ để tính hỗ 

trợ (Đồng) 

Tỷ lệ lãi 
suất vay 
(%/năm) 

Số ngày 
dự trữ 

Số tiền đè 
nghị hỗ trợ 

(đồng) 
Ngày Lượng 

(tấn) 
Đơn giá 
(đ/tấn) 

np • X Tiên 
(đồng) 

Lượng 
(tấn) 

> A Tiên 
(đồng) 

Dư nợ 
vay NH 
(đồng) 

Trị giá tạm 
trữ để tính hỗ 

trợ (Đồng) 

Tỷ lệ lãi 
suất vay 
(%/năm) 

Số ngày 
dự trữ 

Số tiền đè 
nghị hỗ trợ 

(đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7*8*9/360 

Ghi chú: tỷ lệ lãi suất vay là tỷ lệ lãi suất vay ngân hàng bình quân của các ngân hàng thương mại để mua lúa, gạo tạm trữ theo chỉ đạo của TTCP 
Cột 7: Trị giá tạm trữ để tính hỗ trợ được xác định là giá trị nhỏ hơn giữa Giá trị tồn kho tạm trữ (cột 5) và Dư nợ vay NH (cột 6) 

Ngày thảng năm 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

( Ký tên và đóng dấu) 



CÔNG TY.. Biểu sổ 04 

Báo cáo kết quả mua tạm trữ thóc, gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2015 

(Kèm theo Thông tư sổ 50/2015/TT-BTC ngày 15/4/2015 của Bộ Tài ch ỉnh) 

Ngày Chỉ tiêu được 
phân bổ (tấn) 

Số lương thưc hiên • o • • 

(tấn) 
Trị giá mua tạm 

trữ (đồng) 
Dư nợ vay 

ngân hàng (đồng) 
Tỷ lệ lãi suất 

Ệ(%) 

Tông cộng 

Ngày thảng năm 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

( Ký tên và đóng dấu) 



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHÓ.. Biểu số 05 

Bảng tổng hợp kế hoạch kinh phí hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để mua thóc, gạo tạm trữ theo chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2015 

( Kèm theo Thông tư sổ 50/2015/TT-BTC ngày 15/4/2015 của Bộ Tài chỉnh) 

STT 
Tên thương 

nhân 
Chỉ tiêu được 
phân bổ (tấn) 

Số lượng 
thực hiện (tấn) 

Trị giá mua 
tạm trữ 
(đồng) 

Dư nợ vay 
ngân hàng 

(đồng) 

Tỷ lệ lãi 
suất 

(%/năm) 

Dự kiến kinh 
phí hỗ trợ lãi 
suất (đồng) 

Tông cộng 

Ngày thảng năm 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

( Ký tên và đóng dấu) 


